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	Hoàng Quý Dậu
	TDP Kiền Bái 6, P Thiên Hương, TP Hải Phòng
	TDP Kiền Bái 6, P Thiên Hương, TP Hải Phòng
	03
	1345
	719,5
	Trước ngày 18/12/1980
	Là đất thổ cư được ông Hoàng Quý Tước sử dụng trước ngày 18/12/1980 có tên trong sổ Mục kê 1973 là thửa số 14, tờ bản đồ số 03. Đến năm 1985, thửa số 14 được tách ra là hai thửa là thửa số 974, tờ bản đồ số 03, diện tích 770m2,chủ sử dụng là “Hoàng Đắc Tưởng” và thửa số 1345, tờ bản đồ số 03, diện tích 750m2, chủ sử dụng là “Hoàng Quý Dậu”.  
	- Hiện trạng sử dụng đất: Thửa số 1345, tờ bản đồ 03 có diện tích sử dụng thực tế là 719,5m2; hiện trạng được sử dụng để ăn ở.
- Tài sản gắn liền với đất:
Nhà cấp 4, diện tích 150,0m2;
Nhà cấp 4, diện tích 72,1m2;
Nhà cấp 4, diện tích 22,1m2.
	Trước ngày 15/10/1993





	Không tranh chấp
	Theo Quy hoạch sử dụng đất và Quy hoạch phân khu, toàn bộ diện tích 719,5m2 của thửa đất nằm trong quy hoạch Đất ở.

	2
	Vũ Đình Doanh, vợ là Hoàng Thị Kiên
	TDP Kiền Bái 1, P Thiên Hương, TP Hải Phòng
	TDP Kiền Bái 1, P Thiên Hương, TP Hải Phòng
	04
	552-1
	200
	Từ ngày 03/4/2003
	Thửa đất 552-1, thuộc tờ bản đồ số 04 là một phần của thửa số 552, tờ bản đồ số 04 (BĐGT 299 xã Kiền Bái cũ) có nguồn gốc là đất trồng lúa do UBND xã Kiền Bái quản lý. Ngày 03/4/2003, UBND xã Kiền Bái giao 200m2 cho ông Vũ Đình Doanh để làm nhà ở theo Phiếu thu số 01 ngày 03/4/2003 do UBND xã Kiền Bái lập với nội dung “Tạm nộp tiền đất, 200m2”, số tiền 12.000.000đ, người nộp là ông Vũ Đình Doanh. Hồ sơ đăng kýđất đai, tài sản gắn liền với đất của ông Vũ Đình Doanh không có Biên bản đo giao đất tại thời điểm giao đất.
	- Hiện trạng sử dụng đất: Thửa đất có diện tích 200m2 được sử dụng vào mục đích để ở.
- Tài sản gắn liền với đất là các công trình xây dựng phục vụ đời sống và nhà cấp 4 01 tầng, diện tích xây dựng 51,3m2.
	Năm 2003
	Không tranh chấp
	Theo QH sử dụng đất và QH phân khu, thửa đất có 45,6m2 nằm trong QH giao thông, 154,4m2 nằm trong QH đất ở.

	3
	Bùi Lê Việt Anh,  vợ là Bùi Thị Xuân
	TDP Kiền Bái 6, P Thiên Hương, TP Hải Phòng
	TDP Kiền Bái 6, P Thiên Hương, TP Hải Phòng
	03
	Lô số 91
	98,2
	Từ ngày 19/10/2009
	Lô số 91, tờ bản đồ số 03 là một phần của thửa đất số 933, tờ bản đồ số 03 (BĐGT 299 xã Kiền Bái cũ) có nguồn gốc là đất trồng lúa. Ngày 19/10/2009, UBND xã Kiền Bái giao cho ông Nguyễn Văn Quang để ở theo nội dung Phiếu thu số 84, ngày 19/10/2009 do UBND xã Kiền Bái lập với nội dung “Nộp tiền đóng góp (đất khu Chùa Kê)”, số tiền: 70.000.000đ, người nộp là: Nguyễn Văn Quang. Ngày 25/6/2013 ông Nguyễn Văn Quang chuyển nhượng toàn bộ thửa đất cho ông Bùi Lê Việt Anh.
	- Hiện trạng sử dụng đất: Thửa đất có diện tích 98,2m2 được sử dụng vào mục đích để ở.
- Tài sản gắn liền với đất là các công trình xây dựng phục vụ đời sống và nhà cấp 3 - 02 tầng, diện tích xây dựng 76m2, tổng diện tích sàn 136m2.
	Năm 2017
	Không tranh chấp
	Theo Quy hoạch sử dụng đất và Quy hoạch phân khu, toàn bộ diện tích 98,2m2 của thửa đất nằm trong quy hoạch Đất ở.

	4
	Ông Đỗ Văn Hiền và vợ là bà Đỗ Thị Hương
	TDP Kiền Bái 3, P Thiên Hương, TP Hải Phòng
	TDP Kiền Bái 3, P Thiên Hương, TP Hải Phòng
	01
	71-1
	107,7
	Trước ngày 01/07/2004

	[bookmark: _GoBack]Đất được UBND xã Kiền Bái giao trái thẩm quyền cho ông Đinh Quang Thuận từ năm 2004 theo Phiếu thu số 05 ngày 04/5/2004 do UBND xã Kiền Bái lập với lý do nộp “nộp tiền đất 11.000.000đ, đóng góp 2.000.000đ”, người nộp là ông Đinh Quang Thuận. Năm 2007, ông Đinh Quang Thuận và vợ là bà Hà Thị Tươi chuyển nhượng cho ông Đỗ Văn Hiền và bà Đỗ Thị Hương. Diện tích đất giao cho ông Đinh Quang Thuận thuộc thửa số 71, tờ bản đồ số 01 (BĐGT 299 xã Kiền Bái) là đất nông nghiệp. Hồ sơ đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất của ông Đỗ Văn Hiền không có Biên bản giao đất của UBND xã Kiền Bái cho ông Đinh Quang Thuận.
	- Hiện trạng sử dụng đất: Thửa đất có diện tích sử dụng thực tế là 107,7m2, hiện trạng là đất trống.
- Trên đất không có công trình xây dựng 
	-/-
	Không tranh chấp
	Theo Quy hoạch sử dụng đất và Quy hoạch phân khu, toàn bộ thửa đất nằm trong quy hoạch đất ở.


Danh sách này được công khai trong thời gian 15 ngày, kể từ 07 giờ 30 phút ngày 24/6/2026, đến hết ngày 08/7/2026, tại địa điểm: Trụ sở UBND phường, nhà văn hóa, khu dân cư tổ dân phố các tổ dân phố Kiền Bái 1, Kiền Bái 3 và Kiền Bái 6.
Người không đồng ý với kết quả kiểm tra trên đây thì gửi đơn đến UBND phường Thiên Hương để giải quyết; sau thời gian trên sẽ không xem xét giải quyết./.
	
	Thiên Hương, ngày 19 tháng 6 năm 2026
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
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